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TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
___________________ 

Số: 34/2020/QĐST-VDS 
                                                                        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
  

Gia Lâm ngày 02 tháng 6 năm 2020    
 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM 
 

- Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

          Thẩm phán - chủ tọa phiên họp: Bà Thái Thị Hà Thu – Thẩm phán. 

         - Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thiện Phúc - Thư ký Tòa án. 

        - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm tham gia phiên họp: 

Bà Vũ Thị Nhiên - Kiểm sát viên. 

Ngày 02 tháng 6 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội, mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

181/2019/TLST - VDS ngày 10/12/2019 về việc: “Yêu cầu tuyên bố một người 

là đã chết” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 

07/2020/QĐST-VDS ngày 25 tháng 05 năm 2020 gồm những người tham gia tố 

tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Vũ Văn Th, sinh năm 1950; 

Đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú: Thôn Phù Đ2, xã Phù Đ, huyện 

Gia Lâm,  thành phố Hà Nội. (có mặt tại phiên họp). 

- Người bị yêu cầu:  Cụ Vũ Văn L, sinh năm 1921. 

Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Phù Đ2, xã Phù Đ, huyện Gia Lâm, thành phố 

Hà Nội. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Vũ Quốc L (tức Vũ Văn 

Lo), sinh năm 1946; 

Đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú: Xóm B (xóm Ch), Thôn Phù 

Đ2, xã Phù Đ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. (có mặt tại phiên họp) 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Ông Vũ Văn Th có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố cụ Vũ Văn L là đã chết.  

Quá trình giải quyết cũng như tại phiên họp, ông Th trình bày: Bố ông là 

cụ Vũ Văn L, sinh năm 1921, mẹ ông là cụ Đặng Thị V, đã mất năm 2010. Bố 

mẹ ông có 03 người con chung là: ông Vũ Văn Thi, sinh năm 1945, ông Vũ 

Quốc Lộc, sinh năm 1947 và ông – Vũ Văn Th. Ông Thi là liệt sỹ, chưa có vợ, 

con. Ông nghe mẹ ông kể lại khoảng năm 1954 – 1955 thời kỳ cải cách ruộng 

đất, gia đình ông bị quy vào thành phần phú nông, đội cải cách vào gia đình ông 

thu 40-50 tạ thóc. Do lo sợ bị quy vào thành phần địa chủ nên bố ông đã bỏ nhà 

đi trốn, khi đi không mang theo tiền và giấy tờ tùy thân, hôm đó là đêm 24 rạng 

sáng ngày 25/4 (âm lịch). Sau đó gia đình ông đã tìm kiếm   nhiều ngày tháng 

nhưng không có tin tức gì về việc cụ L còn sống hay đã chết. Từ đó đến nay, gia 

đình ông lấy ngày 25/4 (âm lịch) hằng năm làm ngày giỗ cụ L. Thời gian gần 
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đây ông có đăng ký tìm cụ L với chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” 

của Đài truyền hình Việt Nam nhưng gần một năm nay không có kết quả gì. Vì 

vậy ông yêu cầu Tòa án tuyên bố cụ Vũ Văn L đã chết, ngoài ra, ông không còn 

yêu cầu nào khác. 

Ông Vũ Quốc Ltrình bày: ông là con cụ Vũ Văn L, là anh trai ông Vũ Văn 

Th. Ông thừa nhận bố ông đã bỏ nhà đi từ năm Nhà nước cải cách ruộng đất 

1955 đến nay không có tin tức gì, năm đó ông đã 9 tuổi nên nhớ được. Ông có 

nghe nói cũng có người lo sợ bị quy thành phần như bố ông nên đã cho đá vào 

bao tải rồi chui vào nhẩy sông tự tử nên không tìm thấy xác. Gia đình ông đã tìm 

kiếm bố ông nhiều ngày, nhiều nơi nhưng không thấy nên ông cho rằng bố ông 

đã tự tử theo hình thức này nên mới không tìm thấy cả xác. Vì vậy ông khẳng 

định bố ông đã chết từ năm 1955, ngày bố ông bỏ đi biệt tích là 25/4/1955 (âm 

lịch) nên gia đình ông vẫn lấy ngày này hằng năm làm ngày giỗ cụ L. Tại giấy 

khai sinh của ông và ông Vũ Văn Thi, Ủy ban hành chính xã Phù Đổng (cũ) và 

nay là  Ủy ban nhân dân xã Phù Đ đều ghi rõ tại phần họ và tên cha – Vũ Văn L 

đã chết nên không cần thiết phải tuyên bố cụ Vũ Văn L đã chết. Việc ông Th 

yêu cầu tuyên bố cụ L đã chết là việc của ông Th, ông không yêu cầu gì và đề 

nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Về năm sinh của cụ L, ông 

cho rằng cụ L không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào nên không thể khẳng định 

sinh năm 1921, ông cũng không biết bố ông sinh năm nào. 

Tại phiên họp:  

Ông Vũ Văn Th giữ nguyên yêu cầu tuyên bố cụ Vũ Văn L đã chết, 

không thay đổi, bổ sung gì khác. Về năm cụ L bỏ đi ông nhớ là khoảng năm 

1954 – 1955 nên ông Lộc trình bày bố ông bỏ đi năm 1955 cũng có căn cứ nên 

ông không có ý kiến phản đối. Về năm sinh của cụ L: khi bố ông bỏ nhà đi 

không lưu giữ được giấy tờ tùy thân cũng như các giấy tờ liên quan khác, ông 

cũng không biết bố ông sinh năm nào nhưng ông đọc được trong “Chúc thư” do 

cụ Vũ Văn Thanh (là cụ thân sinh của cụ L) có ghi bố ông sinh năm 1921. Vì 

vậy ông cho rằng cụ L sinh  năm 1921. Đối với Giấy khai sinh của Ông Thi ông 

Lộc và của ông ghi Người cha: Vũ Văn L đã chết là do người đi khai sinh khai 

thế nào thì UBND xã ghi như thế. Bố ông đã bỏ đi biệt tích từ năm 1955 tới nay 

không xác định được còn sống hay đã chết mà gia đình chỉ cho rằng bố ông đã 

chết là không có căn cứ pháp lý. 

Ông Vũ Văn Lo vẫn giữ nguyên lời trình bày của mình cho rằng cụ Vũ 

Văn L đã chết từ năm 1955. 

* Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm phát biểu ý kiến về việc 

giải quyết việc dân sự: đề nghị chấp nhận yêu cầu của ông Vũ Văn Th yêu cầu 

tuyên bố cụ Vũ Văn L đã chết. Cụ L bỏ đi biệt tích ngày 25/4/1955 âm lịch 

(dương lịch là ngày 15/6/1955). Thời điểm chết của cụ Vũ Văn L được xác định 

là ngày ngày 15/6/1960. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm nhận định: 

 [1] Về tố tụng: Ông Vũ Văn Lịnh là người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết 

có nơi cư trú cuối cùng tại Thôn Phù Đ2, xã Phù Đ, Gia Lâm, Hà Nội nên vụ 

việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự.  

 Cụ Vũ Văn L là bố đẻ của ông Vũ Văn Th nên ông Th là người có quyền 

yêu cầu tuyên bố cụ Vũ Văn L là đã chết theo quy định tại Điều 391 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự.  

 [2] Xét yêu cầu của ông Vũ Văn Th:  

 Theo ông Th thì thời điểm Cụ Vũ Văn L đã bỏ nhà đi biệt tích không có 

tin tức gì, không biết còn sống hay đã chết vào đêm 24/4 rạng sáng 25/4 (âm 

lịch) từ năm cải cách ruộng đất khoảng 1954 – 1955, ông Vũ Văn Lo cũng thừa 

nhận nhưng cho rằng thời điểm cụ bỏ đi là ngày 25/4/1955 (âm lịch), ông Th 

không phản đối. Sau khi cụ L bỏ đi, gia đình đã tìm kiếm nhiều ngày, nhiều nơi 

và cũng đã đăng thông tin tìm kiếm trên chương trình “Như chưa hề có cuộc 

chia ly” của Đài truyền hình Việt Nam nhưng đến nay không có tin tức gì.  

Theo các bản Giấy khai sinh của ông Vũ Văn Thi và ông Vũ Quốc Ldo 

ông Lộc xuất trình và tại đơn xin xác nhận của ông Vũ Quốc Lcó ghi cụ Vũ Văn 

L đã chết. Theo biên bản làm việc ngày 25/5/2020 của Tòa án, Ủy ban nhân dân 

xã Phù Đồng cung cấp thì việc ghi và xác nhận như vậy là căn cứ vào lời trình 

bày của ông Lộc và bản sao Giấy khai sinh của ông Vũ Văn Thi cấp năm 1956 

(phần người cha ghi đã chết). Ủy ban nhân dân xã Phù Đổng chỉ xác nhận cụ Vũ 

Văn L đã bỏ đi khỏi địa phương từ năm 1955. Tại các sổ khai tử lưu giữ tại Ủy 

ban nhân dân xã Phù Đổng không có thông tin khai tử của cụ Vũ Văn L. Sau khi 

thụ lý việc dân sự, Tòa án đã ra Quyết định thông báo tìm kiếm cụ Vũ Văn L 

theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 392 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Đã hết thời 

hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát đầu tiên thông báo tìm kiếm của Tòa án 

nhưng vẫn không có tin tức gì của cụ L. Cụ Vũ Văn L đã biệt tích 05 năm liền 

trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống. Vì vậy, căn cứ vào điểm d 

khoản 1 Điều 71 của Bộ luật Dân sự năm 2015, Tòa án chấp nhận yêu cầu của 

ông Vũ Văn Th về việc yêu cầu tuyên bố cụ Vũ Văn L đã chết là có căn cứ.  

Về năm sinh của cụ L: ông Th căn cứ vào “Chúc thư” do cụ Vũ Văn 

Thanh (là bố đẻ cụ L) cho xem thì cụ L sinh năm 1921 cũng phù hợp với thông 

tin do UBND xã Phù Đổng cung cấp tại biên bản làm việc ngày 25/5/2020 với 

Tòa án nên có căn cứ xác định năm sinh của cụ Vũ Văn L là 1921. 

 [3] Về thời điểm chết của cụ Vũ Văn L: Thời điểm cụ L bỏ đi biệt tích là 

ngày 25/4/1955 âm lịch, dương lịch là ngày 15/6/1955. Do đó, ngày chết của cụ 

Vũ Văn L là ngày 15 tháng 6 năm 1960.  

 [4] Về hậu quả pháp lý của việc cụ Vũ Văn L bị tuyên bố là đã chết: Khi 

quyết định của Tòa án tuyên bố cụ Vũ Văn L đã chết có hiệu lực pháp luật thì 

quan hệ về hôn nhân, gia đình, các quan hệ nhân thân khác và quan hệ về tài sản 
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của cụ L được giải quyết như đối với người đã chết; tài sản của cụ Vũ Văn L 

được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế. 

 [5] Về lệ phí Tòa án: Ông Vũ Văn Th đã trên 60 tuổi, căn cứ vào điểm đ 

khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Th được miễn nộp tiền lệ phí 

sơ thẩm việc dân sự. 

[6] Ý kiến của Kiểm sát viên phù hợp với nhận định của Tòa án nên được 

chấp nhận.    

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 4 Điều 27; điểm b khoản 2 Điều 39; Điều 369, Điều 370, 

Điều 371, Điều 372, Điều 391, Điều 393 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ điểm d Khoản 1 Điều 71 Bộ luật dân sự 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án được miễn nộp lệ phí Tòa án:  

Chấp nhận yêu cầu của ông Vũ Văn Th về việc yêu cầu tuyên bố cụ Vũ 

Văn L là đã chết. 

           1. Tuyên bố: cụ Vũ Văn L năm sinh 1921; Nơi cư trú cuối cùng: Thôn 

Phù Đ2, xã Phù Đ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã chết kể từ ngày 15 

tháng 6 năm 1960. 

           2. Quan hệ về hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác của ông 

Vũ Văn L được giải quyết như đối với người đã chết. Tài sản của ông Vũ Văn L 

(nếu có) được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế. 

           3. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: ông Vũ Văn Th được miễn nộp 

tiền lệ phí. 

            4. Các đương sự có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày ra quyết định. Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị 

quyết định trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền 

kháng nghị trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định.   

N¬i nhËn: 

- C¸c ®­¬ng sù; 
- VKS.ND.H Gia L©m; 

- TAND TP. Hà Nội 

- Chi Cục THA huyện Gia Lâm 

- UBND xã Phù Đổng; 
- L­u hå s¬ vô ¸n; 

 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

Thái Thị Hà Thu 

 

 

  
 

     


